
I. Danh sách thí sinh đăng ký ngành Luật (Nguyện vọng 1)

1 Trần Thị Ngọc Ánh 187946569 14/12/2003 Nghệ An 2021 14/12/2003 95/150

2 Trần Minh Hân 001303039472 28/10/2003 Hà Nội 2021 12/06/2021 93/150

3 Vũ Nguyễn Huy Hoàng 001203046221 06/07/2003 Hà Nội 2021 11/06/2021 110/150

4 Nguyễn Thị Khánh Huyền 001303024921 15/12/2003 Hà Nội 2021 14/06/2021 91/150

5 Cao Nhật Minh 001203021467 28/11/2003 Hà Nội 2021 12/06/2021 98/150

6 Vũ Hạnh Quyên 001303015727 11/08/2003 Hà Nội 2021 14/06/2021 93/150

7 Trần Mai Trang 001303001222 05/05/2003 Hà Nội 2021 14/06/2021 98/150

II. Danh sách thí sinh đăng ký ngành Luật kinh doanh (Nguyện vọng 1)

1 Đỗ Kim Anh 132518205 06/11/2003 Phú Thọ 2021 12/06/2021 93/150

2 Nguyễn Thị Vân Anh 034303010160 04/06/2003 Thái Bình 2021 04/06/2003 99/150

3 Trần Trâm Anh 0013006337 03/11/2003 Hà Nội 2021 10/06/2021 103/150

4 Trần Bá Khôi 001203029223 01/11/2003 Hà Nội 2021 10/06/2021 102/150

5 Ngô Tùng Lâm 001202028685 19/06/2002 Hà Nội 2021 10/06/2021 94/150

6 Phạm Thùy Linh 030303007295 22/02/2003 Hải Dương 2021 13/06/2021 93/150

7 Đào Văn Nam 030203011708 13/04/2003 Hải Dương 2021 12/06/2021 97/150

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung 036303010368 18/01/2003 Nam Định 2021 13/06/2021 93/150

9 Vũ Thái Sơn 036203008021 01/01/2003 Nam Định 2021 10/06/2021 91/150

10 Trịnh Hồng Thái 001203025170 06/08/2003 Hà Nội 2021 13/06/2021 95/150

11 Nguyễn Thu Thảo 026303003017 20/05/2003 Vĩnh Phúc 2021 11/06/2021 113/150

12 Nguyễn Công Thịnh 001203007317 25/09/2003 Hà Nội 2021 25/09/2003 101/150

III. Danh sách thí sinh đăng ký ngành Luật thương mại quốc tế (Nguyện vọng 1)

1 Lê Thị Quỳnh Chi 033303007064 20/11/2003 Hưng Yên 2021 12/06/2021 92/150

2 Trương Thùy Dương 001303034072 29/08/2003 Hà Nội 2021 12/07/2021 90/150

3 Trần Thị Thanh Huyền 001303024571 01/01/2003 Hà Nội 2021 11/06/2021 108/150

4 Cấn Thu Hương 001303038615 18/10/2003 Hà Nội 2021 18/10/2003 94/150

5 Bùi Mỹ Linh 001303000924 05/04/2003 Hà Nội 2021 12/07/2021 90/150

6 Phạm Vũ Hà Linh 001303015213 09/09/2003 Hà Nội 2021 12/06/2021 95/150

7 Nguyễn Duy Hà Ngân 001303037917 22/12/2003 Hà Nội 2021 10/6/2021 103/150

IV. Danh sách thí sinh đăng ký ngành Luật chất lượng cao (Nguyện vọng 1)

1 Đỗ Ngọc Huyền 026303006996 25/02/2003 Vĩnh Phúc 2021 12/06/2021 91/150

2 Phạm Hải Yến 033303004926 28/02/2003 Hải Dương 2021 12/06/2021 102/150

Tổng số thí sinh 28 thí sinh, trong đó:
Luật: 7 thí sinh
Luật chất lượng cao: 02 thí sinh
Luật kinh doanh: 12 thí sinh
Luật thương mại quốc tế: 07 thí sinh
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

(Diện thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực THPT học sinh do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2021)

(Kèm theo Quyết định số: 885 /QĐ-KL ngày 09 tháng 08 năm 2021 của Chủ nhiệm Khoa Luật - ĐHQGHN)

Nơi sinh
Năm 

TN

Năm thi 

ĐGNL

Điểm 

ĐGNL
TT Họ và Tên


